
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

TT Họ và tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

1 Nguyễn Cao Việt Hoàng 18K210039 CN15-NSA 1901FACC0111 Nguyên lý kế toán 2.0 2.0 2.0

2 Trần Đức Kỳ 19AM0201018 CH25ATCNH.N1 TM và đầu tư quốc tế 5.5 5.5 5.5

5 Tô Thùy Dung 17D140007 53I1 1955SMGM0511 Marketing TM điện tử 5.5 5.5 5.5

7 Nguyễn Tuấn Minh 17D160263 53F5 1967TECO2041 Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 4.5 4.5 4.5

8 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 17D160281 53F5 1965TECO2051 Chính sách kinh tế xã hội 6.0 6.0 6.0

9 Bùi Tùng Dương 17D160068 53F2 1967TECO2041 Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 5.5 5.5 5.5

11 Nguyễn Hồng Minh 18D150269 54D4 1961EACC1411 Kế toán tài chính 1 7.3 7.3 7.3

14 Nguyễn Thị Lợi 17D140166 53I3 1963TEMG2911 Quản trị dịch vụ 1.8 1.8 1.8

15 Nguyễn Thị Phương 18D120214 54C4 1951MNLP0211 Những NLCB của CN Mác Lênin 2 6.0 6.0 6.0

16 Phạm Quang Huy 18D200198 54P4 1959MNLP0911 Logic học 0.5 0.5 0.5

18 Đào Bảo Ngọc 17D105066 53Q2 1953FREN4551 Tiếng Pháp TM 1.5 7.7 7.7 7.7

19 Nguyễn Thị Mai 18D130104 54E2 1967BMKT0111 Marketing 6.0 6.0 6.0

22 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 17D170279 53N5 1957BMKT0111 Marketing căn bản 5.0 5.0 5.0

23 Trần Hương Thảo 18D200161 54P3 1959MNLP0911 Logic học 0.0 0.0 0.0

24 Lê Thị Tâm 18D270054 54DC1 1961FACC3011 Kế toán công 1 5.3 5.3 5.3

25 Nguyễn Thị Kiều Trinh 18D270063 54DC1 1961FACC3011 Kế toán công 1 6.5 6.5 6.5

26 Lê Hà Phương 16D150739 52D9 1952TEMG2911 Quản trị dịch vụ 3.0 3.0 3.0

27 Đỗ Thị Thu Hà 16D210279 52U5 1957TEMG2911 Quản trị dịch vụ 1.3 1.3 1.3

29 Vũ Nguyễn Trung Kiên 18D200143 54P3 1959MNLP0911 Logic học 1.5 1.5 1.5

31 Nguyễn Thị Hòa 17D120073 53C2 1954HRMG0611 Tuyển dụng nhân lực 6.0 6.0 6.0

32 Vương Đình Đạt 17D200129 53P3 1971PLAW1511 Pháp luật và tài chính ngân hàng 7.5 7.5 7.5

35 Hoàng Thị Ngọc Ánh 16D180276 52H4 1966BKSC2211 Kinh doanh chứng khoán 6.0 6.0 6.0
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